
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2022

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 23/12/2022  - Phòng : 128 - Cơ sở 209 Phan Thanh

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 25202103020  Phan Thị Ngọc  Ánh 26/11/2001 Gia Lai 28CBN5

2 25202108640  Trần Thị  Châm 02/12/2001 Hà Nam 28CBN5

3 25212117642  Lê Nam  Châu 15/11/2001 Gia Lai 28CBN5

4 24203505448  Nguyễn Thị Kim  Chi 12/12/2000 Quảng Trị 28CBN5

5 25207102658  Nguyễn Kim  Chi 15/06/2001 Bình Định 28CBN5

6 25212102831  Bùi Văn  Cư 18/09/2001 Quảng Ngãi 28CBN5

7 25212102242  Phan Hoàng Lam  Dung 09/03/1998 Đà Nẵng 28CBN5

8 25202203830  Đoàn Lâm Kiều  Duyên 01/07/2001 Quảng Nam 28CBN5

9 25205110047  Trương Thị Hải  Duyên 21/04/2001 Đà Nẵng 28CBN5

10 25212102612  Nguyễn Như  Hà 27/01/2001 Đắk Lắk 28CBN5

11 25205117359  Nguyễn Thị Bích  Hằng 10/09/2001 Quảng Bình 28CBN5

12 25205109338  Lê Thị Thu  Hiền 16/09/2001 Quảng Bình 28CBN5

13 25207209797  Hồ Thị Thanh  Huyền 21/01/2000 Đắk Lắk 28CBN5

14 25202817299  Trần Mai  Lan 26/04/2001 Gia Lai 28CBN5

15 25207108842  Nguyễn Thị Mỹ  Loan 05/02/2001 Đắk Lắk 28CBN5

16 25202109162  Lưu Thị  Luận 15/02/2001 Quảng Nam 28CBN5

17 25217108307  Đinh Mai  Lưu 08/09/2001 Quảng Bình 28CBN5

18 25202100547  Đỗ Thị Thiên  Lý 06/10/2001 Quảng Ngãi 28CBN5

19 24207207663  Hồ Nguyễn Thảo  My 17/11/2000 Đà Nẵng 28CBN5

20 25202117042  Nguyễn Thị Thiên  Nga 21/05/2001 Quảng Nam 28CBN5

21 25202216565  Lê Thị Hồng  Ngọc 18/11/2001 Quảng Nam 28CBN5

22 25212107709  Trần Lê Thanh  Nguyên 26/08/2001 Quảng Ngãi 28CBN5

23 25207204310  Thái Trần Nhật  Nhi 27/11/2001 Đà Nẵng 28CBN5

24 25207104353  Trần Thị  Nữ 28/08/2001 Quảng Ngãi 28CBN5

25 25207107227  Đỗ Thị Duy  Phương 20/05/2001 Quảng Nam 28CBN5

26 25207205793  Võ Thị Như  Quỳnh 27/10/2001 Quảng Nam 28CBN5

27 25207214269  Phạm Thị Phương  Thảo 27/05/2001 Quảng Trị 28CBN5

28 25207100842  Lưu Thị  Thư 05/03/2001 Đắk Lắk 28CBN5
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29 25202100858  Trần Thị  Thúy 10/10/2000 Quảng Nam 28CBN5

30 25207107196  Nguyễn Thuỳ  Tra 07/08/2001 Quảng Nam 28CBN5

31 25207216977  Lê Thị Huỳnh  Trâm 11/01/2001 Quảng Nam 28CBN5

32 25202616823  Hoàng Thị Kiều  Trinh 18/09/2001 Gia  Lai 28CBN5

33 24207207611  Trần Thị Hoàng  Uyên 03/06/2000 Kon Tum 28CBN5

34 25202100358  Võ Tường  Vân 06/07/2001 Gia Lai 28CBN5
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1 25202104209  Trần Thị Hà  Vy 12/05/2001 Quảng Bình 28CBN5

2 25207101640  Lê Thị Mai  Anh 14/11/2000 Gia Lai 28SHT5

3 25207105455  Hoàng Ngọc  Ánh 20/02/2001 Thái Nguyên 28SHT5

4 25204716769  Đỗ Thị Diệu  Bân 16/03/2001
Thừa Thiên

Huế
28SHT5

5 25204716245  Huỳnh Thị  Cảm 23/03/2001 Bình Định 28SHT5

6 25203110882  Lê Thị Chung  Châu 26/06/2001 Gia  Lai 28SHT5

7 25207208823  Dương Băng  Chiêu 19/10/2001 Đà Nẵng 28SHT5

8 8821022001  Lê Thị Hồng  Điệp 21/02/2001 Đà Nẵng 28SHT5

9 25203300864  Nguyễn Hạ  Đoan 10/08/2001 Quảng Nam 28SHT5

10 25202207468  Lê Phước Thùy  Dung 20/11/2001 Đà Nẵng 28SHT5

11 24207102859  Vũ Hà  Giang 03/08/2000 Kon Tum 28SHT5

12 25207100077  Huỳnh Thị Minh  Hằng 28/07/2000 Đà Nẵng 28SHT5

13 25202111707  Trần Thị Thu  Hiền 19/09/2001 Đà Nẵng 28SHT5

14 25212104427  Trần Khánh  Hoàng 28/06/2001 Quảng Bình 28SHT5

15 25204717351  Trương Thị  Hợp 02/02/2001 Quảng Bình 28SHT5

16 25203110163  Phạm Thị Khánh  Huệ 26/10/2001 Gia Lai 28SHT5

17 25212409019  Nguyễn Khánh  Hưng 05/11/2000 Quảng Ngãi 28SHT5

18 25218700153  Nguyễn Duy Bảo  Khang 30/01/2001 Đắk Lắk 28SHT5

19 26207131636  Lê Thị Thu  Lành 24/09/2002 Đắk Lắk 28SHT5

20 25207108421  Hoàng Thị Khánh  Ly 07/01/2001 Hà Tĩnh 28SHT5

21 25202207031  Hoàng Như  Mai 27/01/2001 Quảng Trị 28SHT5

22 25204710569  Đinh Thị Kim  Nguyên 29/08/2001 Quảng Nam 28SHT5

23 25218713254  Hồ  Nhật 22/03/2001 Gia  Lai 28SHT5

24 24203104811  Tô Thị Hồng  Nhi 09/03/2000 Quảng Nam 28SHT5

25 25207102156  Nguyễn Thị Yến  Nhi 22/01/2001 Bình Định 28SHT5

26 25212207406  Nguyễn Hữu  Phát 20/05/2001 Quảng Ngãi 28SHT5

27 25217103410  Nguyễn Ngọc  Quân 12/09/2001 Đà Nẵng 28SHT5

28 25207107048  Nguyễn Võ Thảo  Quyên 15/11/2001 Quảng Nam 28SHT5
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29 25204717352  Hoàng Thu  Trang 08/09/2001 Quảng Bình 28SHT5

30 25217100972  Đỗ Thái Quốc  Tuấn 29/11/2001 Đà Nẵng 28SHT5

31 25202200217  Nguyễn Thị Thanh  Tuyền 02/06/2001 Gia Lai 28SHT5

32 25207215794  Trần Thị Thảo  Vy 23/10/2001 Đà Nẵng 28SHT5

33 25204716353  Trịnh Thị Như  Ý 05/03/2001 Quảng Trị 28SHT5
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